
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /QĐ-STP An Giang, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tổng kết công tác tư pháp năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 06 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; được tiếp tục thực hiện theo Quyết 

định số 156/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc áp dụng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 18/BB-TĐKT ngày  08 tháng 01 năm 2026 

của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tư pháp năm 

2025. Bao gồm: 

1. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 10 tập thể và 111 cá nhân. 
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(Danh sách kèm theo). 

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 47 cá nhân. 

(Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo như sau: 

1. Danh hiệu Lao động tiên tiến:  

- Tập thể: 1.872.000 đồng/tập thể. 

- Cá nhân: 702.000 đồng/cá nhân. 

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2.340.000 đồng/cá nhân. 

Tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân phòng chuyên môn thuộc Sở được sử 

dụng từ kinh phí khen thưởng của Sở Tư pháp. Tiền thưởng đối với tập thể, cá 

nhân các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được sử dụng từ Quỹ khen thưởng của đơn 

vị sự nghiệp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Tư 

pháp; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận : 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TĐKT, KT, pthnhu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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DANH SÁCH  

Khen thưởng tổng kết công tác tư pháp năm 2025  
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STP ngày   /01/2026 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

DANH HIỆU THI ĐUA 

I. DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 

1. Giang Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Sở; 

2. Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

3. Đặng Thị Kiều Nhanh, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

4. Bùi Thị Tú Anh, Văn thư viên; 

5. Thi Anh Tuấn, chuyên viên Văn phòng Sở; 

6. Đinh Thị Thanh Trang, kế toán trưởng Sở Tư pháp; 

7. Nguyễn Thị Linh, chuyên viên Văn phòng Sở; 

8. Phạm Văn Toàn, chuyên viên chính Văn phòng Sở; 

9. Phan Thị Huỳnh Như, chuyên viên Văn phòng Sở; 

10. Nguyễn Đào Phương Hồng, chuyên viên Văn phòng Sở; 

11. Đào Văn Yên, nhân viên bảo vệ; 

12. Đặng Thị Phương Linh, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; 

13. Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

14. Nguyễn Thành Khấm, Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

15. Nguyễn Thị Mỹ Thoa, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

16. Nguyễn Quốc Hưng, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

17. Trần Trung Kiên, chuyên viên chính phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

18. Lê Trung Mỹ Kim, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; 

19. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

20. Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

21. Lê Hoàng Thắng, Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

22. Phạm Trường Bảo, chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 
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23. Phạm Huỳnh Trúc Tuyền, chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 

24. Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

25. Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

26. Đỗ Minh Trung, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

27. Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

28. Mai Hồng Nhiên, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

29. Trương Thị Như Hoa, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

30. Bùi Thị Phương Thảo, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

31. Đỗ Thanh Hằng, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

32. Huỳnh Thị Trâm, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

33. Trần Thị Phương Mai, chuyên viên chính phòng Xây dựng và Tổ chức 

thi hành pháp luật; 

34. Lưu Quang Khem, chuyên viên chính phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

35. Danh Thị Cẩm Nhung, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

36. Võ Kim Loan, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp 

luật; 

37. Nguyễn Văn An, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

38. Đỗ Thị Tuyết Thanh, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

39. Lưu Hoàng Nam, chuyên viên Phòng Công chứng số 1 An Giang;  

40. Châu Nguyễn Danh Nhân, nhân viên phòng Công chứng số 1 An 

Giang; 

41. Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên Phòng Công chứng số 2 An Giang; 

42. Phạm Thị Cẩm Linh, chuyên viên Phòng Công chứng số 2 An Giang; 

43. Trần Duy Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 1 tỉnh 

An Giang; 
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44. Võ Thị Phương Thảo, Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý số 1 tỉnh An Giang; 

45. Đoàn Thị Xuân, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 2 tỉnh An 

Giang; 

46. Phan Thị Hương Giang, nhân viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 2 

tỉnh An Giang; 

47. Lưu Đức Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu tài sản. 

II. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1. Văn phòng Sở; 

2. Phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật; 

3. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; 

4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;  

5. Phòng Công chứng số 1 Kiên Giang; 

6. Phòng Công chứng số 1 An Giang; 

7. Phòng Công chứng số 2 An Giang; 

8. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

9. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

10. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

III. DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1. Giang Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Sở; 

2. Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

3. Đặng Thị Kiều Nhanh, Phó Chánh Văn phòng Sở; 

4. Bùi Thị Tú Anh, Văn thư viên; 

5. Thi Anh Tuấn, chuyên viên Văn phòng Sở; 

6. Đinh Thị Thanh Trang, kế toán trưởng Sở Tư pháp; 

7. Nguyễn Thị Linh, chuyên viên Văn phòng Sở; 

8. Phạm Văn Toàn, chuyên viên Văn phòng Sở; 

9. Lê Hữu Đức, chuyên viên Văn phòng Sở; 

10.Huỳnh Ngọc Thới, chuyên viên Văn phòng Sở; 

11. Lê An Khương, chuyên viên Văn phòng Sở; 

12. Phan Thị Huỳnh Như, chuyên viên Văn phòng Sở; 

13. Nguyễn Đào Phương Hồng, chuyên viên Văn phòng Sở; 

14. Đào Văn Yên, nhân viên; 

15. Trần Ngọc Quyên, nhân viên; 

16. Vũ Hải Thiện, nhân viên; 
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17. Tô Trọng Hữu, nhân viên; 

18. Đặng Thị Phương Linh,  Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; 

19. Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

20. Nguyễn Thành Khấm, Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

21. Nguyễn Thị Mỹ Thoa, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

22. Nguyễn Thị Bích Huệ, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

23. Nguyễn Quốc Hưng, Chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

24. Nguyễn Văn Quốc, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; 

25. Trần Trung Kiên, chuyên viên chính phòng Hành chính và Bổ trợ tư  

pháp; 

26.  Nguyễn Thị Kim Quyên, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp; 

27. Lê Trung Mỹ Kim, chuyên viên phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; 

28. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

29. Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

30. Lê Hoàng Thắng, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

31. Nguyễn Lê Hiền, chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

32. Phạm Trường Bảo, chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

33. Phạm Huỳnh Trúc Tuyền, chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 

34. Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

35. Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

36. Đỗ Minh Trung, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

37. Đặng Thị Tố Trinh, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

38. Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 
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39. Mai Hồng Nhiên, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

40. Trương Thị Như Hoa, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

41. Bùi Thị Phương Thảo, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

42. Đỗ Thanh Hằng, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

43. Huỳnh Thị Trâm, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

44. Trần Thị Phương Mai, chuyên viên chính phòng Xây dựng và Tổ chức 

thi hành pháp luật; 

45. Lưu Quang Khem, chuyên viên chính phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

46. Danh Thị Cẩm Nhung; chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

47. Võ Kim Loan, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp 

luật; 

48. Đỗ Thị Tuyết Thanh, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi 

hành pháp luật; 

49. Nguyễn Văn An, chuyên viên phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành 

pháp luật; 

50. Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Công chứng số 1 Kiên Giang; 

51. Bùi Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 Kiên Giang; 

52. Nguyễn Thị Diễm My, Công chứng viên phòng Công chứng số 1 Kiên 

Giang; 

53. Quách Thị Hiền, Kế toán phòng Công chứng số 1 Kiên Giang; 

54. Trần Hồng Thắm, chuyên viên phòng Công chứng số 1 Kiên Giang; 

55. Lý Đăng Nghĩa, Trưởng phòng Công chứng số 1 An Giang; 

56. Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 An Giang; 

57. Lưu Hoàng Nam, chuyên viên phòng Công chứng số 1 An Giang; 

58. Trần Thị Hải Phương, Thủ quỹ phòng Công chứng số 1 An Giang; 

59. Trần Thị Kim Ngọc, nhân viên phòng Công chứng số 1 An Giang; 

60. Nguyễn Thị Nương, Kế toán phòng Công chứng số 1 An Giang; 

61. Phan Ngọc Hải Đăng, nhân viên phòng Công chứng số 1 An Giang; 

62. Nguyễn Văn Nhãn, nhân viên phòng Công chứng số 1 An Giang; 
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63. Châu Nguyễn Danh Nhân, nhân viên phòng Công chứng số 1 An 

Giang; 

64. Quách Bảo Châu, Trưởng phòng Công chứng số 2 An Giang; 

65. Lê Thị Đào Huyên, Kế toán trưởng phòng Công chứng số 2 An Giang; 

66. Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

67. Nguyễn Thanh Cao, chuyên viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

68. Nguyễn Văn Thạch, chuyên viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

69. Châu Thị Mai Trinh, chuyên viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

70. Lê Bình Vàng, nhân viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

71. Phạm Thị Cẩm Linh, nhân viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

72. Châu Thị Minh Thư, nhân viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

73. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, nhân viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

74. Nguyễn Trọng Quân, nhân viên phòng Công chứng số 2 An Giang; 

75. Bùi Đức Độ, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh 

An Giang; 

76. Trần Duy Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

số 1 tỉnh An Giang; 

77. Huỳnh Ngọc Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 tỉnh An Giang; 

78. Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

79. Trần Thị Diệu, Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

80. Dương Thị Tình, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

81. Trần Khánh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

82. Cao Thị Tố Quyên, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

83. Vũ Thị Luyến, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 tỉnh An Giang; 

84. Nguyễn Thị Khoa, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

85. Nguyễn Thúy Lan, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 

86. Võ Thị Phương Thảo, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 1 tỉnh An Giang; 
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87. Mai Tấn Thuận, trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 tỉnh An Giang; 

88. Phạm Thị Gấm, văn thư viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 

1 tỉnh An Giang; 

89. Nguyễn Văn Việt, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

số 1 tỉnh An Giang; 

90. Phạm Thị Hồng, nhân viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 

tỉnh An Giang; 

91. Lâm Nghĩa Nhân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

92. Đỗ Khoa Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh An Giang; 

93. Lê Hồ Bích Hằng, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

94. Hà Quang Vân, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 tỉnh An Giang; 

95. Lương Minh Hoàng, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

96. Văng Thị Vân, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 tỉnh An Giang; 

97. Trần Thị Cẩm Sách, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

98. Phạm Thanh Ái Duyên, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

99. Trần Phước Tài, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

100. Phạm Minh Tâm, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

101. Nguyễn Minh Hiền, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 tỉnh An Giang;  

102. Đoàn Thị Xuân, chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

số 2 tỉnh An Giang; 

103. Văn Thị Ngọc Hồng, Kế toán trưởng Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 tỉnh An Giang; 

104. Phan Thị Hương Giang, nhân viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 tỉnh An Giang; 

105. Đặng Nguyễn Hồng Châu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản; 

106. Lưu Đức Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 
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107. Lâm Thị Mỹ Hằng, Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

108. Lê Bá Ngàn, nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

109. Lê Thanh Tùng, nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

110. Võ Đức Thịnh, nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

111. Nguyễn Cao Thảo Ngân, nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 

sản; 

Tổng số tiền khen thưởng: 208.620.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu 

sáu trăm hai mươi ngàn đồng)./. 
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